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HƯỚNG DẪN 

  Thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đánh giá 

Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực Văn hóa và Thông 

tin phụ trách trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện 

trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 
  

  

Thực hiện Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025; căn cứ các Quyết định số 36/2022/QĐ-

UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, xã Nông 

thôn mới nâng cao, Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, Hướng 

dẫn số 53/2023/HD-SNN&PTNT ngày 27/02/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đánh giá 

Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022-2025.  Hướng dẫn số 132/HD-VHTT ngày 18/04/2023 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin phụ trách 

trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Uỷ 

ban nhân dân xã Xuân Thành ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thuộc lĩnh vực 

Văn hóa và thông tin. 

I. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí  số 5 (Tiêu chí Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn)  

1. Chỉ tiêu 5.1 

 - Nhà Văn hóa thôn (Diện tích tối thiểu 2.000m2 (đối với đồng bằng), tối thiểu 

1.200m2 (đối với miền núi); Có dụng cụ thể thao phổ thông phù hợp với phong trào của địa 

phương; Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh tối thiểu 

90%): 

- Quy mô xây dựng: Thôn loại I tối thiểu 200 chỗ ngồi; Thôn loại II tối thiểu 150 chỗ 

ngồi; Thôn loại III tối thiểu 100 chỗ ngồi (Phân loại thôn theo quy định của UBND tỉnh). 

- Trang thiết bị: Bàn, nghế (Bàn chủ trì, bàn đại biểu và các dãy ghế ngồi có tựa lưng); 

khánh tiết, bục, tượng Bác Hồ theo quy định; thiết bị âm thanh, ánh sáng, quạt điện, ti vi; tủ 

tài liệu gọn gàng; tủ sách có từ 200 bản sách trở lên. 



  

 

- Hệ thống bảng, biển: Hương ước, tiêu chuẩn Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa, 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-

2025, nội quy nhà văn hóa,…  

- Công trình phụ trợ: Nhà vệ sinh tự hoại; nhà kho; cột cờ; cổng; mái che; thiết bị vui 

chơi giải trí, tập thể dục cho trẻ em và người cao tuổi đảm bảo từ 04 thiết bị trở lên (bập 

bênh, cầu trượt, bệ đạp chân, bệ đi bộ trên không, dụng cụ xoay hông, bệ tập lưng bụng…). 

- Hàng rào xanh hoặc hàng rào khác phủ cây xanh được chăm sóc thường xuyên đảm 

bảo tối thiểu 90%. Có bồn hoa (hoặc tiểu cảnh) và cây bóng mát với diện tích che mát tối 

thiểu 20%/diện tích khuôn viên nhà văn hóa. 

2. Chỉ tiêu 5.2 

 - Khu thể thao thôn (Diện tích tối thiểu 2.000m2 (đối với đồng bằng), tối thiểu 1.200m2 

(đối với miền núi); có dụng cụ thể thao phổ thông phù hợp với phong trào của địa phương; 

Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh tối thiểu 90%): 

- Thực hiện đúng quy hoạch đã phê duyệt. Trường hợp Khu thể thao quy hoạch chung 

với khuôn viên nhà văn hóa thôn thì diện tích khu thể thao được tính trên tổng diện tích quy 

hoạch trừ diện tích tối thiểu khuôn viên nhà văn hóa. 

- Khu thể thao thôn bao gồm các sân thể thao đơn giản và sân bóng đá. Khu thể thao 

đảm bảo khô, thoáng, sạch đẹp. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về các sân thể thao đáp ứng điều 

kiện chuyên môn của các môn thể thao theo quy định. 

- Có gắn biển tên, cổng, hàng rào, cây bóng mát. 

- Khuôn viên khu thể thao thôn phải có hàng rào xanh, trường hợp đã xây dựng hàng 

rào khác thì tiếp tục bổ sung bồn cây xanh dọc theo bờ trong hoặc bờ ngoài hàng rào đảm 

bảo tối thiểu 90%. Hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tránh tình trạng lấn chiếm 

hành lang, lề, lòng đường gây mất mỹ quan và ảnh hưởng giao thông. 

II. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí  số 6 (Tiêu chí Hệ thống điện và Thông tin và 

truyền thông)  

1. Chỉ tiêu 6.2. Thông tin và truyền thông 

+ 6.2.1. Có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên và các cụm loa đáp ứng 

nhu cầu cung cấp thông tin đến các hộ dân trong thôn: 

- Hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên và các cụm loa đáp ứng nhu cầu 

cung cấp thông tin đến các hộ dân trong thôn; khuyến khích lắp đặt truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông (đồng bộ với đài truyền thanh xã (nếu có), đáp ứng tiêu 

chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông. 

+ 6.2.2. Có mạng wifi tại nhà văn hóa thôn. 

- Tại nhà văn hóa thôn có lắp đặt mạng wifi đảm bảo hoạt động thường xuyên. 



  

 

+ 6.2.3. Có tối thiểu 01 hoạt động chuyển đổi số (trong quản lý, điều hành ở thôn; 

truyền thanh thông minh,...): 

- Có ứng dụng một trong các nền tảng phục vụ kết nối, giao tiếp giữa cán bộ thôn với 

xã, giữa cán bộ thôn với người dân trong thôn như: Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,… các nền 

tảng hội nghị trực tuyến; hoặc có các nền tảng số dùng chung quản lý dữ liệu của thôn, tiếp 

thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trực tuyến; hoặc sử dụng truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định 

tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

III. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí  số 7 (Tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, Y tế) 

1. Chỉ tiêu 7.1. Văn hóa  

- Thôn được công nhận danh hiệu "Thôn Văn hoá" tối thiểu 2 năm liên tục tính đến 

năm được xét công nhận; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hoá tối thiểu 90%;  

(Việc công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa” 

theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và Quyết định số 18/2019/QĐ- UBND ngày 05/4/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nếu thời điểm thẩm định tiêu chí, địa phương chưa thực hiện 

xong quy trình công nhận các danh hiệu văn hóa trong năm thì căn cứ hồ sơ công nhận 

của 02 năm trước liền kề để đánh giá). 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có” tối thiểu 20%.  

(Hộ gia đình đạt “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có”: thực hiện đạt chuẩn các 

tiêu chí theo Quyết định số 47/QĐ-BTV ngày 18/2/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

căn cứ vào danh sách các hộ đạt theo Quyết định công nhận của Hội LHPN xã). 

- Có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả): 

 (Có quyết định của Ủy ban nhân dân xã về thành lập, có quy chế hoạt động của đội 

hoặc câu lạc bộ văn hóa; 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao duy trì 

hoạt động thường xuyên, hiệu quả định kỳ 1 lần/tuần) 

4. Đối với Hồ sơ đánh giá: 

Thôn, xã tự tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu (5.1. Nhà Văn hóa 

thôn; 5.2. Khu thể thao thôn; 6.2. Thông tin và truyền thông 7.1.Văn hóa) thuộc tiêu chí (Số 

5; số 6; số 7) trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của từng thôn theo quy 

định; UBND huyện tổ chức thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn của các thôn và có các hồ 

sơ đánh kèm theo như sau: 

- Hồ sơ phê duyệt quy hoạch xây dựng khu thể thao thôn; bản sao giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với Nhà văn hóa thôn do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Hồ sơ đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; sơ đồ bố trí hệ thống các cụm loa 

trên địa bàn thôn; nhật ký truyền thanh. 

- Biên bản thẩm tra, đánh giá mức độ đạt tiêu chí (Số 5; số 6; số 7) Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã (theo mẫu biên bản gửi kèm); 

- Hồ sơ minh chứng mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí (Số 5; số 6; số 7).  



  

 

Các loại tài liệu khác, bao gồm ảnh chụp để minh chứng (nếu có).  

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 

đánh giá tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông 

tin phụ trách trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, đề nghị các ngành, các tổ 

chức chính trị xã hội, 10 đơn vị thôn xóm triển khai thực hiện và xây dựng hồ sơ đánh giá 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng văn hóa và thông tin huyện;   

- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Chuyên trách NTM xã; 

- Các ngành, tổ chức chính trị xã ; 

- 10 đơn vị thôn xóm; 

- Lưu: VT, VH. 
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